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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 02/2025 - Lớp: C 2

STT Mã học sinh Họ và tên
Thành tiền

Tài trợ,
viện trợ

Thành tiền

Mua sắm vật dụng
dùng chung và đồ

cá nhân

Thành tiền

Học phí

Thành tiền

Bán trú

Đăn
g ký

Tồn
sd

Số tiền

Tiền ăn bán trú

Đăn
g ký

Tồn
sd

Số tiền

Sữa học đường

Tổng số tiền
của đợt

Tiền thừa
được trừ

Số đã thu
của đợt

Số còn phải
thu

Ghi chú

1
NAN011900
512

Nguyễn Duy Anh  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

2
NAN011900
513

Nguyễn Thị Bảo Châu  100.000  100.500 10  200.000 1  7.128  407.628  407.628

3
NAN011900
515

Nguyễn Doãn Minh Đức  100.000  100.500 11  220.000 10  71.280  491.780  491.780

4
NAN011900
516

Trần Văn Trung Đức  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

5
NAN011900
517

Nguyễn Duy Giang  100.500 17  340.000 17  440.500  440.500

6
NAN011900
518

Nguyễn Gia Hân  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

7
NAN011900
519

Nguyễn Duy Hiếu  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

8
NAN011900
521

Nguyễn Sỹ Minh Khang  100.000  100.500 11  220.000 13  92.664  513.164  513.164

9
NAN011900
522

Trần Tuấn Khang  100.000  100.500 4  80.000 4  28.512  309.012  309.012

10
NAN011900
523

Nguyễn Thị Kim Khánh  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

11
NAN011900
524

Ng. Thị Khánh Ly  100.000  100.500 18  360.000 18  128.304  688.804  688.804

12
NAN011900
525

Nguyễn Trần Ngọc Minh  100.000  100.500 15  300.000 16  114.048  614.548  614.548

13
NAN011900
526

Nguyễn Thị Uyên Nhi  100.000  100.500 14  280.000 13  92.664  573.164  573.164

14
NAN011900
527

Chu Văn Phúc  100.000  100.500 19  380.000 18  128.304  708.804  708.804

15
NAN011900
528

Nguyễn Hải Quỳnh  100.000  100.500 17  340.000 16  114.048  654.548  654.548

16
NAN011900
529

Lê Diễm Quỳnh  100.000  100.500 18  360.000 19  135.432  695.932  695.932
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17
NAN011900
530

Đào Xuân Sang  100.000  100.500 17  340.000 1  7.128  547.628  547.628

18
NAN011900
531

Võ Thanh Thảo  100.000  100.500 16  320.000 15  106.920  627.420  627.420

19
NAN011900
532

Nguyễn Phạm Ánh Tiên  100.000  100.500 17  340.000 18  128.304  668.804  668.804

20
NAN011900
533

Vũ Công Tố  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

21
NAN011900
534

Nguyễn Bảo Trâm  100.000  100.500 10  200.000 9  64.152  464.652  464.652

22
NAN011900
535

Nguyễn Đức Minh Trí  100.000  100.500 15  300.000 15  106.920  607.420  607.420

23
NAN011900
536

Nguyễn Tuấn Tú  50.000  100.500 19  380.000 19  84.645  615.145  615.145

24
NAN011900
537

Vũ Nữ Gia Vy  100.000  100.500 14  280.000 15  106.920  587.420  587.420

25
NAN011900
836

Nguyễn Phi Tài  85.500 17  340.000  425.500  425.500

Tổng cộng  85.500  2.250.000  2.412.000 376  7.520.000 334  2.208.789  14.476.289  14.476.289

Bằng chữ:
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


